
DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TỈNH TUYÊN QUANG 2025 

(Kèm theo Văn bản số      /SVHTTDL-TTBCXB, ngày     tháng    năm 2025 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 

 

STT Tên đơn vị Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Địa chỉ mail 

CÁC SỞ - BAN - NGÀNH 

1 UBND tỉnh 

Lại Thị Hương 
Chánh Văn phòng 

UBND tỉnh  
0912.606.588 lthuong.vpubnd@hagiang.gov.vn 

2 
Văn phòng UBND 

tỉnh 

3 
Sở Dân tộc và Tôn 

giáo 
Chu Thị Ngọc Diệp Giám đốc Sở 0917.300.864 ctndiep.bdt@hagiang.gov.vn 

4 Sở Y tế La Đăng Tái Phó Giám đốc Sở 0912.830.827 ldtai.syt@tuyenquang.gov.vn 

5 Sở Tư pháp Nguyễn Khánh Lâm Giám đốc Sở 02073.822831 tuphap@tuyenquang.gov.vn 

6 
Sở Khoa học và 

Công nghệ  
Phạm Ninh Thái Giám đốc Sở 0912.172.199  pnthaikhcn@tuyenquang.gov.vn 

7 
Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 
Phạm Mạnh Duyệt Giám đốc Sở 0915.159.858 pmduyettq@gmail.com 

8 Công an tỉnh  Nguyễn Đức Thuận Giám đốc  0942.268.838  

9 
Sở Giáo dục và Đào 

tạo 
Vũ Đình Hưng Giám đốc Sở 0911.295.789 vdhung@tuyenquang.edu.vn 

10 Sở Công thương Hoàng Anh Cương Giám đốc Sở 0912.698.051  

11 Sở Tài chính  Trần Ngọc Thủy Phó Giám đốc Sở 0981.363.888 tnthuy_ld_stc@tuyenquang.gov.vn 
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12 Sở Nội vụ  Đỗ Anh Tuấn Giám đốc Sở  0983.545.126   

13 Sở Ngoại vụ Nguyễn Trung Thu Giám đốc Sở  0912.134.174 ntthu.sngv@tuyenquang.gov.vn 

14 Sở Xây dựng Lê Thanh Sơn Giám đốc Sở  0979.723.155  lson.sxd@ hagiang.gov.vn 
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Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 
Nguyễn Trung Ngọc  Giám đốc Sở 0913.376.319  

16 Cục Thống kê tỉnh Phạm Hùng Sơn Thống kê trưởng 0912.063.906  phsontqu@nso.gov.vn 

17 Thanh tra tỉnh Khánh Thị Xuyến Chánh thanh tra tỉnh 0915.109.886 ktxuyenttr@tuyenquang.gov.vn 

18 Bảo hiểm xã hội tỉnh Mai Quang Hùng Phó Giám đốc 0911.033.668  hungmq@hagiang.vss.gov.vn 

19 Bộ CHQS tỉnh  Nguyễn Hoài Nam  
Đại tá Chính ủy Bộ 

CHQS tỉnh 
0988.570.333  

20 Chi Cục Kiểm lâm Đào Duy Tuấn  Chi cục trưởng 0915.587.180 daoduytuanklhg@gmail.com 

CÁC XÃ, PHƯỜNG 

1 Xã Lũng Phìn  Nguyễn Văn Chinh Chủ tịch UBND xã  0912.336.348 nguyenvanchinhdv@gmail.com 

2 Xã Yên Minh Phạm Văn Sơn Chủ tịch UBND xã  0916.111.467 Pvson.xyenminh@tuyenquang.gov.vn 

3 Xã Trung Thịnh Đào Xuân Hòa Chủ tịch UBND xã  0978.081.455 hoattxm@gmail.com 
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4 Xã Tân Quang Đỗ Hà Văn  Chủ tịch UBND xã  0949.156.996 dhvan.tp@hagiang.gov.vn 

5 Xã Lùng Tám  Nguyễn Chiến Thuật Chủ tịch UBND xã  0377.571.511  

6 Xã Tùng Bá Hoàng Trung Tá Chủ tịch UBND xã 0987.358.245 htta.xkimthach@hagiang.gov.vn 

7 Xã Minh Ngọc  Trương Trung Sơn Chủ tịch UBND xã  0336.133.636 sonhubm@gmail.com 

8 Xã Tát Ngà Nguyễn Văn Lưu Chủ tịch UBND xã 0945.378.081 vanluu76@gmail.com 

9 Xã Cao Bồ  Nguyễn Văn Dương Chủ tịch UBND xã 0947.287.686 Nguyenvanduong2612@gmail.com 

10 Xã Thái Hòa  Trần Vũ Hưng Chủ tịch UBND xã 0982.379.506 Tvhung.tnmt@tuyenquang.gov.vn  

11 Xã Thuận Hòa Triệu Quốc Đạt Chủ tịch UBND xã  0947.245.588 quocdatvx@gmail.com 

12 Xã Mèo Vạc Hoàng Văn Hùng Chủ tịch UBND xã  0949.676.657 Hvh.xlp@gmail.com 

13 Xã Tri Phú Nguyễn Minh Phú Chủ tịch UBND xã  0985.130.905 Minhphu905@gmail.com 

14 Xã Khâu Vai Hoàng Ngọc Thành Chủ tịch UBND xã  0945.976.141 Ngocthanhmv75@gmail.com 

15 Xã Yên Lập Trần Văn Chính Chủ tịch UBND xã  0978.136.858 Chinhducphucthinh@gmail.com 

16 Xã Đồng Văn Phạm Đức Nam Chủ tịch UBND xã 0949.112.686 Pdnam.xadongvan@tuyenquang.gov.vn 

17 Xã Sủng Máng Bùi Văn Thư Chủ tịch UBND xã  0917.706.967 bvthu.xsungmang@tuyenquang.gov.vn 
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18 Xã Thái Sơn Nguyễn Việt Phương Chủ tịch UBND xã  0974.526.868 Nguyenvietphuongtq@gmail.com 

19 Xã Trường Sinh Nguyễn Trung Kiên Chủ tịch UBND xã  0989.554.168 ntkien.xatruongsinh@tuyenquang.gov.vn 

20 Xã Quang Bình Bùi Xuân Hải Chủ tịch UBND xã  0968.133.989 buihaihuqb@gmail.com 

21 Xã Chiêm Hóa Vũ Quang Thắng Chủ tịch UBND xã  0912.200.720 Vqthang.xchiemhoa@tuyenquang.gov.vn 

22 Xã Hùng Đức Ma Văn Liên Chủ tịch UBND xã  0974.223.946  

23 Xã Yên Phú Trịnh Quốc Sáng Chủ tịch UBND xã  0913.117.738 Tqsang.phonghy@tuyenquang.edu.vn 

24 Xã Ngọc Đường Nguyễn Mạnh Thắng Chủ tịch UBND xã  0982.634.134  

25 Xã Tân Tiến Nguyễn Đình Vụ Chủ tịch UBND xã  0915.788.999 Ndvu.xatantien@tuyenquang.gov.vn 

26 Xã Linh Hồ Trần Mạnh Thắng Chủ tịch UBND xã  0912.301.219 Thangtckhdv@gmail.com 

27 Xã Lâm Bình  Trương Văn Quang Chủ tịch UBND xã  0989.029.985  

28 Xã Hòa An Đỗ Văn Hiếu Chủ tịch UBND xã  0962.531.973 ctubndhungmy.ch@tuyenquang.gov.vn 

29 Xã Hồng Thái Lê Văn Tú Chủ tịch UBND xã  0915.935.193 tunongnghiepmt@gmail.com 

30 Xã Lao Chải Nông Khánh Toàn Chủ tịch UBND xã 0913.541.685 nktoan.xlaochai@tuyenquang.gov.vn 
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31 Xã Tân Long Trần Đức Luân Chủ tịch UBND xã 0358.988.886 Tranducluandkys@gmail.com 

32 Xã Yên Nguyên Nguyễn Gia Luyện Chủ tịch UBND xã 0826.262.589 Luyenlanch@gmail.com 

33 Xã Yên Hoa Vi Văn Chung Chủ tịch UBND xã 0983.754.163 chungtaichinhlambinh@gmail.com 

34 Xã Bình Ca Lưu Thị Lan Hương Chủ tịch UBND xã 0984.589.372 ltlhuong.xabinhca@tuyenquang.gov.vn 

35 Xã Quản Bạ Đỗ Quang Dũng Chủ tịch UBND xã 0915.486.345 dqdung.qba@hagiang.gov.vn 

36 Xã Hồ Thầu Hoàng Xuân Hòa Chủ tịch UBND xã 0947.762.338 ndu.xahothau@tuyenquang.gov.vn 

37 Xã Việt Lâm Lê Kiên Chủ tịch UBND xã 0977.512.424 lkien.vx@hagiang.gov.vn 

38 Xã Yên Sơn  Đinh Văn Tính Chủ tịch UBND xã 0395 072 567 tinh.dinhvan@gmail.com 

39 Xã Bản Máy  Nguyễn Quang Duẩn Chủ tịch UBND xã 0943.549.543 nqduan.xabanmay@tuyenquang.gov.vn 

40 Xã Thượng Lâm Ma Công Khâm Chủ tịch UBND xã 0394.974.010 macongkham@gmail.com 

41 Xã Sơn Thủy Trần Văn Bút Chủ tịch UBND xã 0985.853.455 tvbut.sd@tuyenquang.gov.vn 

42 Xã Sơn Vĩ Sùng Mí Nô Chủ tịch UBND xã 0336.125.233 Sungno25233@gmail.com 

43 Xã Tân Trịnh  Mai Thị Niệm Chủ tịch UBND xã 0856.235.666 hakimanh2014@gmail.com 

44 Xã Thàng Tín Nguyễn Việt Tuân Chủ tịch UBND xã 0976.076.356 Nvtuan.xathangtin@tuyenquang.gov.vn 

45 Xã Bình Xa Trần Danh Tuyên Chủ tịch UBND xã 0912.600.485 tdtuyen.xabinhxa @tuyenquang.gov.vn 
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46 Xã Tân Mỹ Hoàng Trần Trung Chủ tịch UBND xã 0987.800.544  

47 Xã Lực Hành Chẩu Bình Yên Chủ tịch UBND xã 0978.242.117 cbyen.phongys@tuyenquang.edu.vn 

48 Xã Phố Bảng Nguyễn Thanh Tuân Chủ tịch UBND xã 0915.316.506 Nntuan.dv@hagiang.gov.vn 

49 Xã Đường Thượng Lê Hoàng Giang Chủ tịch UBND xã 0982.587.582 Lehoanggiang1983@gmail.com 

50 Xã Thái Bình  Lê Anh Sơn  Chủ tịch UBND xã 0912.972.797 leanhsontq@gmail.com 

51 Xã Tân An La Hồng Hải Chủ tịch UBND xã 0989.239.136 lahonghai@bantuyengiao@tutuyenquang 

52 Xã Kim Bình Lê Thiện Quang Chủ tịch UBND xã 0915.474.899 lethienquangvptu@gmail.com 

53 Xã Hoàng Su Phì Vương Văn Thắng Chủ tịch UBND xã 0916.119.400 vvthang.hsp@hagiang.gov.vn 

54 Xã Liên Hiệp  Trần Minh Hữu Chủ tịch UBND xã 0977.144.099 tmhuu.xalienhiep@tuyenquang.gov.vn 

55 Xã Pờ Ly Ngài Phan Thanh Tùng Chủ tịch UBND xã 0912.847.566 phantunghsp@gmail.com 

56 Xã Tiên Yên Lê Thị Hồng Thắng Chủ tịch UBND xã 0915.607.259 lthang.xtienyen@tuyenquang.gov.vn 

57 Xã Thượng Nông Nguyễn Anh Dũng Chủ tịch UBND xã 0987.408.922  anhdungks@gmail.com 

58 Xã Bạch Xa Đoàn Cải Lương Chủ tịch UBND xã 0915.159.945 Doancailuong76@gmail.com 
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59 Phường Nông Tiến Phạm Ngọc Hải Chủ tịch UBND phường 0915.480.682 phamhai.vp01@gmail.com 

60 Phường Minh Xuân Phạm Quốc Chương Chủ tịch UBND phường 0912.037.383  

61 Phường Bình Thuận Nguyễn Hồng Quân Chủ tịch UBND phường 0934.352.282 Quanskh@gmai.com 

62 Phường Hà Giang 2 Hà Minh Mẫn Chủ tịch UBND phường 0912.643.065 hmman.tp@hagiang.gov.vn 

63 Xã Vĩnh Tuy Nguyễn Văn Cường Chủ tịch UBND xã 0913.271.437 nvcuong.bq@hagiang.gov.vn 

64 Xã Pà Vầy Sủ Dương Việt Hùng  Chủ tịch UBND xã 0915.359.597 duongviethung1976@gmail.com 

65 Xã Yên Thành  Lò Mùi Hàn Chủ tịch UBND xã 0915.153.785 lmhan.xayenthanh@tuyenquang.gov.vn 

66 Xã Đông Thọ Nguyễn Thanh Tùng Chủ tịch UBND xã  0985.983.989  

67 Xã Đồng Yên Nguyễn Thành Chung Chủ tịch UBND xã  0914.627.647 Ntchung.bacquang@hagiang.gov.vn 

68 Xã Đồng Tâm Lục Hải Xuyến Chủ tịch UBND xã  0868.905.888 hxuyen.xadongtam@tuyenquang.gov.vn 

69 Xã Minh Quang Chẩu Thị Khuyên Chủ tịch UBND xã  0911.068.355 Chaukhuyenlb@gmail.com 

70 Xã Đường Hồng Đỗ Việt Dũng Chủ tịch UBND xã  0945.045.500  dovietdung.vx@gmai.com 

71 Xã Vị Xuyên Nguyễn Tiến Hùng Chủ tịch UBND xã 0949.020.888 tienhungnguyen745@gmail.com 

72 Xã Sà Phìn Nguyễn Văn Thơ Chủ tịch UBND xã 0912.282.044 nvtho.dv@hagiang.gov.vn 



8 

 

73 Xã Quảng Nguyên Nguyễn Văn Dũng Chủ tịch UBND xã 0915.596.080 hoangdungkl@gmail.com 

74 Xã Nghĩa Thuận Đặng Thị Hưởng Chủ tịch UBND xã 0913.279.581 dangthihuong581@gmail.com 

75 Phường Hà Giang 1 Trần Song Hà  Chủ tịch UBND phường 0915.154.158 tsha.tp@hagiang.gov.vn 

76 Phường Mỹ Lâm Vũ Tiến Hiệp  Chủ tịch UBND phường 0912.929.369 vthiep.pmylam@tuyenquang.gov.vn 

77 Xã Tân Trào Dương Minh Tuấn Chủ tịch UBND xã 0912.989.578 minhtuan14101983@gmail.com 

78 Xã Thanh Thủy Lê Mạnh Dũng Chủ tịch UBND xã 0982.326.738 lmdung.bqldadtxd@hagiang.gov.vn 

79 Xã Xuân Giang Đỗ Diên Hiếu Chủ tịch UBND xã 0916.744.616 ddhieu.xxuangiang@hagiang.gov.vn 

80 Xã Thắng Mố Cháng Thị Mỷ Chủ tịch UBND xã 0356.648.069 ctmy.xathangmo@tuyenquang.gov.vn 

81 Xã Niêm Sơn Lương Vũ Khoa Chủ tịch UBND xã 0915.759.303 vukhoatq1979@gmail.com 

82 Xã Bình An  Ma Văn Lâm Chủ tịch UBND xã 0979.451.098 mvlamtqu@gmail.com 

83 Xã Phú Lương Dương Anh Chung  Chủ tịch UBND xã 0976.189.035 Duonganhchung86@gmail.com 

84 Xã Côn Lôn Hoàng Văn Hiếu Chủ tịch UBND xã 0971.238.768 hieunahang78@gmail.com 

85 Xã Mậu Duệ Nguyễn Thị Hoài Chủ tịch UBND xã 0362.322.225 nthoai2.xmaudue@tuyenquang.gov.vn 

86 Xã Hùng Lợi  Nguyễn Đình Tứ Chủ tịch UBND xã 0989.757.665 tuphuhinh@gmail.com 

87 Xã Xuân Vân  Hà Mạnh Linh Chủ tịch UBND xã 0969.071.558 hmlinh.xaxuanvan@tuyenquang.gov.vn 
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88 Xã Sơn Dương  Phùng Việt Hưng Chủ tịch UBND xã 0982.835.077 phungviethung@gmail.com 

89 Xã Nhữ Khê  Đỗ Chí Thanh Chủ tịch UBND xã 0914.599.956  

90 Xã Bạch Đích  Vi Trung Viết Chủ tịch UBND xã 0968.552.558 Vietvanym@gmail.com 

91 Xã Kiến Thiết  Lê Hồng Việt Chủ tịch UBND xã 0865.267.286 banphapchehdndys@gmail.com 

92 Xã Thông Nguyên Vũ Thế Phương  Chủ tịch UBND xã 0949.881.366  vtphuong.hsp@hagiang.gov.vn 

93 Xã Kiên Đài  Bùi Mạnh Hùng Chủ tịch UBND xã 0982.475.980 hungbuimanhtq@gmail.com 

94 Xã Bắc Quang Hà Mạnh Thắng Chủ tịch UBND xã 0912.370.376 hmthang.xabacquang@tuyenquang.gov.vn 

95 Xã Minh Tân Vi Quang Ngọc Chủ tịch UBND xã 0912.335.090 vqngoc.xaminhtan@tuyenquang.gov.vn 

96 Xã Bằng Hành Nguyễn Bá Tuấn Chủ tịch UBND xã 0946.070.979 nguyenbatuanbq@gmail.comXa 

97 Xã Trung Hà  Nguyễn Mạnh Cường Chủ tịch UBND xã 0973.942.828 nguyencuongtq1985@gmail.com 

98 Xã Hàm Yên  Đỗ Văn Hòa Chủ tịch UBND xã 0915.188.469 hoadocvp@gmail.com 

99 Xã Minh Thanh  Bùi Xuân Mừng Chủ tịch UBND xã 0915.158.939 Bxmung.xaminhthanh@tuyenquang.gov.vn 

100 Xã Thượng Sơn  Nguyễn Văn Vinh Chủ tịch UBND xã 0944.775.189  

101 Xã Bằng Lang Nguyễn Thị Túc Chủ tịch UBND xã 0834.644.388 nttuc.qb@hagiang.gov.vn 

102 Xã Hồng Sơn Hoàng Anh Tuân Chủ tịch UBND xã 0915.987.888 hatuan.xahongson@tuyenquang.gov.vn 

103 Xã Phú Linh Lê Xuân Hướng Chủ tịch UBND xã 0888.191.131 lxhuong.mv@hagiang.gov.vn 

104 Xã Bắc Mê  Lý Hải Vĩnh Chủ tịch UBND xã 0825.680.484 yvinh7575@gmail.com 
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105 Xã Cán Tỷ Vi Ngọc Tình Chủ tịch UBND xã 0982.703.045 vntinh.xacanty@tuyenquang.gov.vn 

106 Xã Xín Mần  Thèn Văn Tiến Chủ tịch UBND xã 0985.977.890 tvt.xm@hagiang.gov.vn 

107 Xã Yên Cường Lê Minh Căn Chủ tịch UBND xã 0834.166.109 leminhcan1973bm@gmail.com 

108 Xã Giáp Trung Vũ Văn Hường Chủ tịch UBND xã 0944.445.973 vvhuong.bm@hagiang.vn 

109 Xã Nậm Dịch Trần Trung Sơn Chủ tịch UBND xã 0916.694.288 ttson.xnamdich@tuyenquang.gov.vn 

110 Xã Nấm Dẩn Nguyễn Quang Hưng Chủ tịch UBND xã 0327.883.888 nqhung.xm@hagiang.gov.vn 

111 Xã Bạch Ngọc  Phạm Tiến Duật Chủ tịch UBND xã 0985.170.228 ptduat.vx@hagiang.gov.vn 

112 Xã Tân Thanh Vũ Văn Thụ Chủ tịch UBND xã 0988.400.226 vvthu.sd@tuyenquang.gov.vn 

113 Xã Phù Lưu Nông Quang Sự Chủ tịch UBND xã 0912.893.727 Sundhy2018@gmail.com 

114 Xã Tiên Nguyên  Hoàng Văn Phương Chủ tịch UBND xã 0912.610.209  

115 Xã Ngọc Long  Nguyễn Văn Đỉnh Chủ tịch UBND xã 0364.058.239 nvdinh.xngoclong@hagiang.gov.vn 

116 Xã Minh Sơn Vũ Đức Khanh Chủ tịch UBND xã 0916.847.306 Vdkhanh.xminhson@tuyenquang.gov.vn 

117 Phường An Tường Đỗ Đình Đạt  Chủ tịch UBND xã 0912.281.538 Dat.bqltq@gmail.com 

118 Xã Khuôn Lùng Lò Văn Sơn Chủ tịch UBND xã 0948.231.338 lvson.ttcocpai@hagiang.gov.vn 

119 Xã Hùng An  Nguyễn Xuân Hải Chủ tịch UBND xã 0917.780.888 nxhai.bq@hagiang.gov.vn 

120 Xã Tùng Vài Nguyễn Văn Lý Chủ tịch UBND xã 
0379.975.728 

0914.558.692 
ybtcqb@gmail.com 
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121 Xã Nà Hang  Bùi Thị Xuyên  Chủ tịch UBND xã 0376.125.139 btxuyen.nh@tuyenquang.gov.vn 

122 Xã Lũng Cú Trần Đức Chung Chủ tịch UBND xã 0982.810.015 tdchung.dv@hagiang.gov.vn 

123 Xã Trung Sơn Nguyễn Mạnh Hà Chủ tịch UBND xã 0913.250.615 havpub@gmail.com 

124 Xã Du Già Nguyễn Đình Phúc Chủ tịch UBND xã 0975.080.712 ndphuc.ym@hagiang.gov.vn 
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